
Xác định linh kiện TPE tùy chỉnh
Khung chẩn đoán để xác định thông số, đánh giá và

thu mua biểu trưng cùng nhãn bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo.



Vượt ngoài khuôn mẫu thông thườngNhãn dán

một phương pháp thu mua khác, trong đó cấu tạo vật lý và phương án gắn được xác định trước khi báo giá.

Thực tếQuan niệm sai

Bề mặt xúc giác
đa chiều

Tích hợp với
nền
linh hoạt

Không giới hạn
ở lớp lưng
có keo

ĐỀ-CAN THÔNG THƯỜNG: 2D, một lớp, chỉ dùng keo

Người mua thường phân loại nhầm TPE là đề-can nhạy áp tiêu chuẩn. Linh kiện TPE thực sự đòi hỏi một



Yếu tố khác biệt của vật liệu
TPE được chọn riêng vì cảm giác cầm giống cao su và độ linh hoạt đặc trưng,

hoàn toàn khác với giấy, vinyl, PET, TPU, silicone, PVC và nhãn dệt.

Đã phê duyệtVật liệu
TPE

Thử nghiệm
đã xác minh Thu mua

QUY TẮC KHÔNG GIẢ ĐỊNH

Chỉ riêng tên vật liệu TPE KHÔNG xác lập độ mềm, khả năng chịu thời tiết, độ phù hợp
khi tiếp xúc da, khả năng tái chế hoặc tình trạng pháp lý. Hiệu năng phải được chứng minh, không được suy đoán.



Bốn phương án sản phẩm riêng biệt

Huy hiệu
đúc

Linh kiện
tích hợp

Nhãn in
linh hoạt

Biểu trưng mềm
nổi

Biên dạng phẳng với
khả năng
tái tạo hình ảnh
cực kỳ chi tiết.

Dùng để may trực tiếp,
ép nhiệt hoặc
gắn cơ học.

Hiệu ứng xúc giác
đa tầng
với địa hình
thay đổi.

Đúc sẵn với lớp lưng
keo nhạy áp
chuyên dụng.

LƯU Ý: Biểu trưng đúc nổi có các ràng buộc về thiết kế khác cơ bản so với đề can in phẳng.



Quyết định đầu tiên là cách gắn

CÓ Nhạy
ápNền có

nhẵn và sạch? Keo (PSA)

Phân tích
tình trạng
nền

May, ép
nhiệt,CÓNền có uốn,

yêu cầu độ bền cao,
hoặc không thể dùng
keo?

hàn, hoặc
gắn
cơ học

CHỈ THỊ CHÍNH: Yêu cầu nhà cung cấp đề xuất cách gắn
dựa trên nền và quy trình thực tế,
thay vì chỉ lựa chọn theo hình thức.



Xác định động lực học kết cấu

Làm rõ hành vi vật lý mà biểu trưng phải duy trì trên thành phẩm, dù là

MA SÁT MÉPCó phải nằm
phẳng hoàn toàn?

NÉN Có phải co giãn
linh hoạt cùng
vật liệu nền?

CO GIÃN CO GIÃN

Có phải tránh mép
sắc để đảm bảo
an toàn người dùng?

Có phải giữ biên dạng
nổi cứng
khi chịu áp lực?

quần áo, giày dép, túi, đồ thể thao, bao bì hoặc thiết bị.



Xác định nguy cơ phơi nhiễm

Các yêu cầu quan trọng về bề mặt, vật liệu, hiệu năng hoặc tuân thủ đòi hỏi đánh giá nghiêm ngặt
đối với mẫu và thử nghiệm. Xác định sản phẩm có gặp:

Tiếp xúc trực tiếp
với da

Dầu và hóa chất Nhiệt độ cực cao,
độ ẩm và

Uốn
lặp lại

Giặt
công nghiệp

Mài mòn
bề mặt Phơi nhiễm

Thời tiết



Cấu trúc bản vẽ và thông số

Chỉ cung cấp tệp logo vector.
Xác định kích thước,
hình dạng và cách xử lý
góc.

Phân tách rõ các chi tiết kích thước
nổi và lõm.

TPE
Xác định tham chiếu màu
chính xác và mọi vùng
không màu/trong suốt
.
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Kiểm tra độ nét của mép
và ranh giới vùng màu.

Đánh dấu cỡ chữ tối
thiểu
phải duy trì
hoàn toàn dễ đọc.

Phân biệt họa tiết thuần túy
trang trí với thông tin
chức năng.



Cung cấp bối cảnh vận hành của nền

Khi chỉ định phiên bản có lớp keo ở mặt sau, hãy cung cấp chính xác vật liệu nền và quy trình
gắn. Dùng dữ liệu này làm bối cảnh vận hành, không phải tuyên bố hiệu suất được suy đoán.

BỐI CẢNH
BÁM DÍNH
VI MÔ

ĐIỂM DỮ LIỆU BẮT BUỘC (THÔNG SỐ PHÔNG ĐƠN CÁCH)LỚP GEL
KEO

[>] Vấn đề năng lượng bề mặt

[>] Lớp phủ có sẵn

[>] Kết cấu và độ cong bề mặt

[>] Phương pháp vệ sinh trước khi dán

KHE HỞ DO HỎNG LIÊN KẾT
(Tiếp xúc không đủ)

[>] Phạm vi nhiệt độ thi công

BỀ MẶT
NỀN
GỒ GHỀ

GÓC NHÌN
ỐNG KÍNH MACRO



Tuân thủ cho quần áo và thiết bị đeo

Tính nhất quán hình ảnh giữa nhiều phương án vật liệu cần mẫu so sánh được hoặc
bản duyệt sản xuất. Với mọi sản phẩm dùng cho quần áo hoặc tiếp xúc da, hãy chủ động nêu:

Điều kiện giặt và chăm sóc
chính xác.

Tiêu chuẩn cụ thể về độ phù hợp
khi tiếp xúc da.

Mọi yêu cầu tuân thủ hoặc về
chất hạn chế để
nhà cung cấp đánh giá.



Hậu cần, đóng gói và bảo vệ

Xác định nghiêm ngặt số lượng theo thiết kế, phối màu và kích thước. Đảm bảo ký hiệu biến đổi có
quy trình kiểm tra và đối soát xác định.

Danh sách kiểm tra hậu cần

Các loại hàng có được đóng gói
nghiêm ngặt theo SKU?

KHÔNG
ÉP NÉN Có cần bộ trái/phải hoặc

bộ đồng cặp?

Các chi tiết được cấp thủ công hay
tự động vào
dây chuyền sản xuất?

Có bao bì chuyên dụng để
bảo vệ bề mặt nổi khỏi
bị nén và in chuyển
khi vận chuyển?



Bảng RFQ TPE 10 điểm

Kỹ thuậtKiến trúc

1. Nhãn phẳng, biểu trưng nổi, huy hiệu
đúc hay kết cấu khác?
4. Kỳ vọng về xúc giác, biên dạng độ dày, mép
và lớp hoàn thiện bề mặt?

2. Nền tiếp nhận và phương pháp
gắn chính xác?
3. Dung sai uốn, co giãn, giặt, mài mòn
hoặc phơi nhiễm?

Hậu cần và quy tắcXây dựng thương
hiệu

7. Yêu cầu về tiếp xúc da, hóa chất, tái chế,
5. Chi tiết bản vẽ thiết yếu cho
khả năng đọc? hoặc tuân thủ?

8. Thiết kế, kích thước, màu sắc và
bộ đồng cặp cần thiết?
9. Phương pháp đóng gói để xử lý
thủ công/trên dây chuyền sản xuất?
10. Thử nghiệm và điều khoản thương mại
cần phê duyệt trước?

6. Tham chiếu màu, phê duyệt
và mẫu vật lý cần thiết?



Tiên đề thu mua

Một RFQ có trách nhiệm đòi hỏi xác định kết cấu, cách gắn, nền và mục đích sử dụng
môi trường sử dụng, độ nổi của bản vẽ và nhu cầu thử nghiệm.

các cam kết đòi hỏi báo giá chính thức cùng đánh giá bản vẽ và vật liệu.

RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT: Không tuyên bố hiệu năng keo, kết quả giặt, mức độ linh hoạt,
cấp vật liệu hoặc lợi ích môi trường khi không có bằng chứng. Tránh mọi tuyên bố chưa xác minh

về tồn kho, giá, số lượng, thời gian giao hàng, chứng nhận hoặc bảo đảm.


